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1 M-1 Hồ Văn Nghĩa 11/02/1999 Nam SXCT 50515559 Nghệ An Khám sức khỏe

2 M-2 Nguyễn Tiến Lượng 17/02/1999 Nam SXCT 51000041 Tay nghề Hàn Không khám sức khỏe

3 M-3 Phan Thị Vân 23/04/2002 Nữ SXCT 91224066 Quảng Bình Không khám sức khỏe

4 M-4 Võ Thị Hồng Thu 09/12/1999 Nữ SXCT 91226018 Quảng Nam Không khám sức khỏe

5 M-5 Nguyễn Thị Thùy Dung 16/02/1992 Nữ SXCT 91220293 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

6 M-6 Phạm Thị Thắm 20/10/1994 Nữ SXCT 91220548 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

7 M-7 Phạm Thị Thu Hiền 10/01/1996 Nữ SXCT 91220538 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

8 M-8 Vũ Thị Liên 10/10/1991 Nữ SXCT 91208389 Thái Bình Không khám sức khỏe

9 M-9 Vương Sỹ Thị Hoan 16/01/1995 Nữ SXCT 91200461 Hà Nội Không khám sức khỏe

10 M-10 Đoàn Đình Hùng 06/10/2001 Nam SXCT 50511719 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

11 M-11 Hà Xuân Luận 15/09/2000 Nam SXCT 50512289 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

12 M-12 Lê Quốc Chung 01/08/2001 Nam SXCT 50510309 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

13 M-13 Nguyễn Văn Văn 10/11/2004 Nam SXCT 50505547 Bắc Giang Không khám sức khỏe

14 M-14 Văn Đình Tâm 18/02/2000 Nam SXCT 50511814 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

15 M-15 Hà Công Mạnh 06/03/2004 Nam SXCT 50519652 Quảng Bình Không khám sức khỏe

16 M-16 Mai Minh Lương 07/01/2004 Nam SXCT 50519605 Quảng Bình Không khám sức khỏe

17 M-17 Trần Tấn Hiếu 31/08/2002 Nam SXCT 50519621 Quảng Bình Không khám sức khỏe

18 M-18 Trương Quốc Cảm 18/01/2004 Nam SXCT 50519551 Quảng Bình Không khám sức khỏe

19 M-19 Võ Danh Biên 19/03/2004 Nam SXCT 50519437 Quảng Bình Không khám sức khỏe

20 M-20 Trần Văn Hùng 13/05/1988 Nam SXCT 50500160 Hà Nội Không khám sức khỏe

21 M-21 Trần Ngọc Khánh 19/02/1995 Nam SXCT 50500976 Hà Nội Không khám sức khỏe

22 M-22 Vương Đắc Sơn 10/01/2002 Nam SXCT 50500616 Hà Nội Không khám sức khỏe

23 M-23 Lê Nguyên Vượng 20/10/2002 Nam SXCT 50512448 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

24 M-24 Phan Văn Trai 28/08/2001 Nam SXCT 50511598 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

25 M-25 Lê Viết Hoàng 14/10/2003 Nam SXCT 50512047 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

26 M-26 Dương Văn Hùng 04/12/1993 Nam SXCT 50504303 Thái Nguyên Không khám sức khỏe

27 M-27 Hà Thị Nhị 14/09/1995 Nữ SXCT 91203535 Lạng Sơn Không khám sức khỏe

28 M-28 Lê Duy Phương 01/02/1994 Nam SXCT 50502009 Hải Dương Không khám sức khỏe

29 M-29 Nguyễn Thị Lam 10/09/1994 Nữ SXCT 91214160 Nghệ An Không khám sức khỏe

30 M-30 Đặng Thị Thu Hoài 27/07/1991 Nữ SXCT 91220245 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe
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31 M-31 Dương Thị Lưu Luyến 22/02/2000 Nữ SXCT 50500605 Hà Nội Không khám sức khỏe

32 M-32 Lê Thị Hằng 14/04/1996 Nữ SXCT 91220333 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

33 M-33 Lê Thị Linh 02/05/1998 Nữ SXCT 50514598 Nghệ An Không khám sức khỏe

34 M-34 Nguyễn Lê Phương 11/04/2003 Nữ SXCT 50510970 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

35 M-35 Nguyễn Thị Cấp 12/10/1993 Nữ SXCT 91210290 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

36 M-36 Nguyễn Thị Diễm 07/10/1993 Nữ SXCT 91226368 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

37 M-37 Nguyễn Thị Khánh Ly 02/09/2002 Nữ SXCT 91208425 Thái Bình Không khám sức khỏe

38 M-38 Nguyễn Thị Mai 05/07/2004 Nữ SXCT 50514058 Nghệ An Không khám sức khỏe

39 M-39 Nguyễn Thị Tố Nguyên 10/11/1994 Nữ SXCT 91232078 Kiên Giang Không khám sức khỏe

40 M-40 Nguyễn Thị Trà My 10/08/2003 Nữ SXCT 50511837 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

41 M-41 Trần Thị Huế 06/04/1997 Nữ SXCT 50514505 Nghệ An Không khám sức khỏe

42 M-42 Trần Thu Hà 19/05/1994 Nữ SXCT 91227476 Đắk Lắk Không khám sức khỏe

43 M-43 Nguyễn Thanh Bình 01/03/1990 Nam SXCT 50513667 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

44 M-44 Nguyễn Văn Bình 12/11/1993 Nam SXCT 50501896 Hải Dương Không khám sức khỏe

45 M-45 Nguyễn Văn Luyến 26/10/1990 Nam SXCT 50510968 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

46 M-46 Lê Văn Đạt 20/05/2002 Nam SXCT 50511231 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

47 M-47 Lê Văn Ngọc 28/10/2001 Nam SXCT 50512243 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

48 M-48 Lê Vinh Khánh 12/02/2003 Nam SXCT 50511739 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

49 M-49 Nguyễn Đình Lực 28/01/2000 Nam SXCT 50510698 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

50 M-50 Phạm Văn Bắc 31/03/2004 Nam SXCT 50508210 Nam Định Không khám sức khỏe

51 M-51 Trần Ngọc Đức 29/05/2002 Nam SXCT 50508165 Nam Định Không khám sức khỏe

52 M-52 Vũ Nguyễn Quang Thắng 09/01/2004 Nam SXCT 50501958 Hải Dương Không khám sức khỏe

53 M-53 Vũ Văn Cao 27/12/2004 Nam SXCT 50501883 Hải Dương Không khám sức khỏe

54 M-54 Đinh Minh Quân 17/10/2003 Nam SXCT 50508307 Nam Định Không khám sức khỏe

55 M-55 Ngô Đức Hợp 10/07/2002 Nam SXCT 50518211 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

56 M-56 Nguyễn Chung Kiên 07/10/1998 Nam SXCT 50504872 Phú Thọ Không khám sức khỏe

57 M-57 Nguyễn Văn Duẩn 05/11/2003 Nam SXCT 50511774 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

58 M-58 Nguyễn Văn Được 13/01/2004 Nam SXCT 50518055 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

59 M-59 Đỗ Thị Hiền 04/08/2002 Nữ SXCT 51102149 Hải Phòng Không khám sức khỏe

60 M-60 Nguyễn Thị Phương Vy 26/01/2004 Nữ SXCT 51105191 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

61 M-61 Nguyễn Văn Nam 01/07/2003 Nam SXCT 50512723 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

62 M-62 Vũ Hùng Dương 17/11/2004 Nam SXCT 50512267 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

63 M-63 Lê Đăng Quang 05/10/2003 Nam SXCT 50510699 Thanh Hóa Không khám sức khỏe



64 M-64 Mai Văn Đạt 15/02/2003 Nam SXCT 50517984 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

65 M-65 Nguyễn Viết Quân 02/02/2001 Nam SXCT 50519094 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

66 M-66 Nguyễn Bá Huy 26/09/2002 Nam SXCT 50513669 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

67 M-67 Nguyễn Minh Nhân 08/01/2004 Nam SXCT 50513777 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

68 M-68 Bạch Chí Thực 09/08/1997 Nam SXCT 50107017 Hòa Bình Khám sức khỏe

69 M-69 Cao Văn Thượng 21/09/1989 Nam SXCT 50111009 Ninh Bình Khám sức khỏe

70 M-70 Vương Sỹ Mạnh 11/12/1996 Nam SXCT 50100796 Hà Nội Khám sức khỏe

71 M-71 Hoàng Văn Đức 09/01/1995 Nam SXCT 50511086 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

72 M-72 Nguyễn Ngọc Vĩ 02/05/1990 Nam SXCT 51038621 Đắk Lắk Không khám sức khỏe

73 M-73 Phan Thế Bảo 03/12/1992 Nam SXCT 51039407 Vĩnh Long Không khám sức khỏe

74 M-74 Trương Công Tấn Hoàn 05/09/1992 Nam SXCT 51038452 Kon Tum Không khám sức khỏe

75 M-75 Hoàng Thị Diểm 21/07/2001 Nữ SXCT 50119365 Quảng Bình Khám sức khỏe

76 M-76 Cung Đình Mạnh 04/08/2003 Nam SXCT 50515445 Nghệ An Không khám sức khỏe

77 M-77 Nguyễn Duy Đức 04/02/2004 Nam SXCT 50500577 Hà Nội Không khám sức khỏe

78 M-78 Nguyễn Thế Vinh 21/11/2003 Nam SXCT 50500963 Hà Nội Không khám sức khỏe

79 M-79 Phạm Quang Huy 08/03/2002 Nam SXCT 50500379 Hà Nội Không khám sức khỏe

80 M-80 Phạm Văn Chiến 09/01/2001 Nam SXCT 50512813 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

81 M-81 Trần Quang Hiếu 28/04/2000 Nam SXCT 50519280 Quảng Bình Không khám sức khỏe

82 M-82 Trương Quốc Khánh 10/02/2000 Nam SXCT 50511335 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

83 M-83 Cao Văn Bắc 01/01/1998 Nam SXCT 50510289 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

84 M-84 Đỗ Duy Mạnh 15/10/1991 Nam SXCT 50511436 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

85 M-85 Lê Văn Cảnh 01/06/1992 Nam SXCT 50513677 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

86 M-86 Lê Văn Tới 30/08/1997 Nam SXCT 50519033 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

87 M-87 Lê Văn Tùng 28/12/1992 Nam SXCT 50511354 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

88 M-88 Nguyễn Mạnh Cường 09/08/1995 Nam SXCT 50513796 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

89 M-89 Nguyễn Văn Chiến 25/01/1999 Nam SXCT 50513496 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

90 M-90 Nguyễn Văn Đức 28/08/1998 Nam SXCT 50519791 Quảng Bình Không khám sức khỏe

91 M-91 Nguyễn Văn Tuấn 25/11/1995 Nam SXCT 50512563 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

92 M-92 Vũ Mạnh Cường 11/06/1996 Nam SXCT 50510971 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

93 M-93 Nguyễn Thị Liên 03/10/1997 Nữ SXCT 51101428 Hà Nam Không khám sức khỏe

94 M-94 Linh Thị Thúy Kiều 23/02/2002 Nữ SXCT 91203507 Lạng Sơn Không khám sức khỏe

95 M-95 Nguyễn Văn Công 20/09/2004 Nam SXCT 50515798 Nghệ An Khám sức khỏe

96 M-96 Phan Trần Đăng 14/03/2004 Nam SXCT 50501709 Hải Dương Khám sức khỏe



97 M-97 Phan Văn Hiếu 19/09/2003 Nam SXCT 50518174 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

98 M-98 Đào Quốc Thắng 17/12/2002 Nam SXCT 50501986 Hải Dương Không khám sức khỏe

99 M-99 Lường Văn Đạt 26/06/2000 Nam SXCT 50511197 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

100 M-100 Hà Văn Mạnh 16/12/2001 Nam SXCT 50518830 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

101 M-101 Ngô Văn Phương 17/11/2002 Nam SXCT 50517612 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

102 M-102 Nguyễn Nhân Tùng 12/03/2000 Nam SXCT 50500626 Hà Nội Không khám sức khỏe

103 M-103 Trần Trọng Đạt 15/10/2000 Nam SXCT 50513872 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

104 M-104 Trịnh Đăng Minh 16/05/2002 Nam SXCT 50518832 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

105 M-105 Lê Phan Hải Lâm 01/02/2001 Nam SXCT 50519878 Quảng Bình Không khám sức khỏe

106 M-106 Đoàn Văn Thuỷ 15/07/2003 Nam SXCT 50506715 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

107 M-107 Lê Xuân Tuyến 21/12/2003 Nam SXCT 50501723 Hải Dương Không khám sức khỏe

108 M-108 Nguyễn Đình Chiến 04/08/2002 Nam SXCT 50515816 Nghệ An Không khám sức khỏe

109 M-109 Nguyễn Tiến Sơn 04/08/2003 Nam SXCT 50503043 Hà Nam Không khám sức khỏe

110 M-110 Vũ Văn Đức 25/07/2002 Nam SXCT 50522953 Bình Thuận Không khám sức khỏe

111 M-111 Trần Thế Mạnh 17/04/1996 Nam SXCT 50512097 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

112 M-112 Chu Thị Như Quỳnh 16/06/1998 Nữ SXCT 91215716 Nghệ An Không khám sức khỏe

113 M-113 Lê Ích Nhất 21/10/1998 Nam SXCT 50511138 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

114 M-114 Hoàng Văn Dũng 27/07/1998 Nam SXCT 50515896 Nghệ An Không khám sức khỏe

115 M-115 Lê Văn Tư 29/04/1997 Nam SXCT 50511576 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

116 M-116 Nguyễn Văn Linh 10/08/1991 Nam SXCT 50516187 Nghệ An Không khám sức khỏe

117 M-117 Phạm Duy Huế 06/12/1995 Nam SXCT 50501774 Hải Dương Không khám sức khỏe

118 M-118 Hoàng Việt Cường 29/05/1997 Nam SXCT 50519838 Quảng Bình Không khám sức khỏe

119 M-119 Lê Xuân Thành 26/07/1997 Nam SXCT 50512396 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

120 M-120 Ngô Văn Tuyển 11/09/1997 Nam SXCT 50508233 Nam Định Không khám sức khỏe

121 M-121 Nguyễn Xuân Thanh 20/11/1997 Nam SXCT 50513385 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

122 M-122 Đinh Văn Thắng 29/07/2000 Nam SXCT 50506936 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

123 M-123 Lê Việt Tùng 25/03/1998 Nam SXCT 50510352 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

124 M-124 Bùi Xuân An 02/01/1998 Nam SXCT 50522968 Bình Thuận Không khám sức khỏe

125 M-125 Chu Văn Cường 06/10/1994 Nam SXCT 50514026 Nghệ An Không khám sức khỏe

126 M-126 Đỗ Ngọc Hải 13/05/1996 Nam SXCT 50517863 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

127 M-127 Đỗ Phương Nam 01/10/1998 Nam SXCT 50513869 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

128 M-128 Lưu Xuân Lữ 28/11/2000 Nam SXCT 50506931 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

129 M-129 Nguyễn Chí Thọ 10/02/1994 Nam SXCT 50504839 Phú Thọ Không khám sức khỏe



130 M-130 Nguyễn Trọng Tuấn 16/08/2000 Nam SXCT 50512516 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

131 M-131 Nguyễn Văn Thanh 15/11/1993 Nam SXCT 50506791 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

132 M-132 Trần Văn Nguyên 18/05/1998 Nam SXCT 50511334 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

133 M-133 Trịnh Quốc Cường 25/10/1995 Nam SXCT 50517564 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

134 M-134 Nguyễn Hữu Tùng 10/08/2001 Nam SXCT 50513957 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

135 M-135 Nguyễn Văn Tuấn 17/11/1992 Nam SXCT 50512646 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

136 M-136 Trần Quốc Lợi 11/10/2004 Nam SXCT 50511682 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

137 M-137 Nguyễn Xuân Trường 10/09/2004 Nam SXCT 50503993 Tuyên Quang Không khám sức khỏe

138 M-138 Nguyễn Văn Dũng 04/10/2004 Nam SXCT 50501839 Hải Dương Không khám sức khỏe

139 M-139 Mai Văn Trường 20/07/1998 Nam SXCT 50509597 Ninh Bình Không khám sức khỏe

140 M-140 Phạm Hoài Nam 10/10/1999 Nam SXCT 50504430 Thái Nguyên Không khám sức khỏe

141 M-141 Trần Văn Đạt 04/04/1998 Nam SXCT 50518441 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

142 F-1 Trần Quốc Đức 18/07/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50544870 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

143 F-2 Hồ Văn Quý 10/08/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
51131224 Quảng Bình Khám sức khỏe

144 F-3 Nguyễn Cao Thế 09/06/1987 Nam
Ngư 

nghiệp
50543163 Nghệ An Không khám sức khỏe

145 F-4 Ninh Văn Mạnh 01/03/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
50540906 Ninh Bình Không khám sức khỏe

146 F-5 Nguyễn Duy Trụ 24/08/1986 Nam
Ngư 

nghiệp
50542159 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

147 F-6 Lê Xuân Quân 07/04/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50542317 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

148 F-7 Nguyễn Văn Phú 20/12/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50545020 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

149 F-8 Trần Văn Nghĩa 11/10/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50546717 Quảng Bình Không khám sức khỏe

150 F-9 Hoàng Khánh 04/03/2005 Nam
Ngư 

nghiệp
50546838 Quảng Bình Không khám sức khỏe

151 F-10 Nguyễn Phúc Khuyến 18/04/2004 Nam
Ngư 

nghiệp
50543287 Nghệ An Không khám sức khỏe

152 F-11 Nguyễn Văn Sỹ 25/05/2004 Nam
Ngư 

nghiệp
50546812 Quảng Bình Không khám sức khỏe

153 F-12 Nguyễn Văn Thái 04/08/2004 Nam
Ngư 

nghiệp
51130402 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

154 F-13 Trần Xuân Huỳnh 28/10/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50544851 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

155 F-14 Phan Tiến Đạt 14/01/2004 Nam
Ngư 

nghiệp
51130985 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

156 F-15 Bùi Ngọc Sơn 03/11/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50542220 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

157 F-16 Trương Đình Thông 07/10/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
50546696 Quảng Bình Không khám sức khỏe



158 F-17 Hoàng Văn Đông 28/05/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
50546924 Quảng Bình Khám sức khỏe

159 F-18 Dương Minh Thành 21/08/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50544900 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

160 F-19 Phan Văn Huân 08/10/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
50544632 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

161 F-20 Lê Ngọc Xuân 16/05/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50542114 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

162 F-21 Nguyễn Thanh Nhi 10/04/1987 Nam
Ngư 

nghiệp
90203381 Kiên Giang Không khám sức khỏe

163 F-22 Nguyễn Văn Thanh 24/04/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50542301 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

164 F-23 Hồ Mạnh Trung 26/08/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
50543271 Nghệ An Không khám sức khỏe

165 F-24 Mai Đình Linh 04/06/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
50541988 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

166 F-25 Nguyễn Văn Chiến 08/10/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
90201933 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

167 F-26 Chu Ngọc Thắng 28/08/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50542071 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

168 F-27 Trần Vĩnh Quốc 07/10/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
50544861 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

169 F-28 Đặng Văn Lực 17/04/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50548676 Quảng Ngãi Khám sức khỏe

170 F-29 Đồng Xuân Hải 01/07/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50543570 Nghệ An Khám sức khỏe

171 F-30 Nguyễn Văn Kiên 16/09/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
50546936 Quảng Bình Không khám sức khỏe

172 F-31 Thạch Đình Sang 28/12/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50543544 Nghệ An Không khám sức khỏe

173 F-32 Phan Văn Chuyên 06/10/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
50543229 Nghệ An Không khám sức khỏe

174 F-33 Hồ Văn Huân 20/07/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
50543368 Nghệ An Khám sức khỏe

175 F-34 Trương Văn Hải 05/10/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50546712 Quảng Bình Khám sức khỏe

176 F-35 Nguyễn Văn Tuấn 26/01/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50546885 Quảng Bình Không khám sức khỏe

177 F-36 Trần Quang Phương 05/04/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
50547065 Quảng Bình Không khám sức khỏe

178 F-37 Nguyễn Văn Nhật 15/08/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50547030 Quảng Bình Không khám sức khỏe

179 F-38 Nguyễn Văn Đông 10/04/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
51132177 Nghệ An Không khám sức khỏe

180 F-39 Nguyễn Minh Trung 07/11/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50547886 Quảng Trị Không khám sức khỏe

181 F-40 Trương Văn Ngọc 06/09/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
50543375 Nghệ An Không khám sức khỏe

182 F-41 Mai Quốc Hùng 05/03/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
50546862 Quảng Bình Không khám sức khỏe

183 F-42 Ngô Mạnh Linh 02/03/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
50541945 Thanh Hóa Không khám sức khỏe



184 F-43 Hồ Văn Minh 03/06/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
51131408 Quảng Trị Không khám sức khỏe

185 F-44 Nguyễn Khánh Hải 26/08/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
50546746 Quảng Bình Không khám sức khỏe

186 F-45 Nguyễn Văn Vỵ 11/02/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
50544937 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

187 F-46 Trương Văn Lộc 10/04/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
50547805 Quảng Trị Không khám sức khỏe

188 F-47 Mai Văn Thắng 17/05/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
50541946 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

189 F-48 Trần Đình Thiện 05/01/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
50544930 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

190 F-49 Nguyễn Văn Hương 08/12/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
50543462 Nghệ An Không khám sức khỏe

191 F-50 Hoàng Đình Tứ 10/01/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
50545008 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

192 F-51 Nguyễn Văn Tú 12/06/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
50544846 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

193 F-52 Nguyễn Tấn Hiệu 28/02/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
50548664 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

194 F-53 Huỳnh Tấn Mãi 15/09/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50547767 Quảng Trị Không khám sức khỏe

195 F-54 Mai Công Sơn 04/04/2004 Nam
Ngư 

nghiệp
50546665 Quảng Bình Không khám sức khỏe

196 F-55 Hồ Văn Giỏi 01/01/2004 Nam
Ngư 

nghiệp
50543259 Nghệ An Không khám sức khỏe

197 F-56 Nguyễn Văn Linh 17/11/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
50546866 Quảng Bình Khám sức khỏe

198 F-57 Nguyễn Xuân Giáp 22/08/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50543636 Nghệ An Không khám sức khỏe

199 F-58 Phạm Anh Tuấn 17/08/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50547747 Quảng Trị Không khám sức khỏe

200 F-59 Phạm Văn Toàn 05/04/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
50540426 Quảng Ninh Không khám sức khỏe


